
Số 

CH
Đ TG

Số 

CH
Đ TG

Số 

CH
Đ TG

Số 

CH
Đ TG

Xung lượng của lực 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Động lượng 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Hệ cô lập 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Va chạm mềm 1 1 6 1 6

Định nghĩa công 1 0.25 0.75 1 1 3 1.25 3.75

Đơn vị công 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Khái niệm công suất 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Đơn vị công suất 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Khái niệm động năng 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Công thức động năng 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Định lí động năng 1 1 12 1 12

Thế năng trọng trường 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Thế năng đàn hồi 1 0.25 0.75 1 1 3 1.25 3.75

Sự bảo toàn cơ năng của vật 

chuyển động trong trọng 

trường.

1 0.25 0.75 1 1 6 1.25 6.75

Lực tương tác phân tử 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Các thể rắn lỏng khí 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Thuyết động học phân tử chất 

khí
1 0.25 0.75 0.25 0.75

Khí lí tưởng 1 0.25 0.75 0.25 0.75
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MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10

Tổng 

điểm

Tổng 

TG

(phút)

THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT

Nhận biết

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ

Vận dung Vận dụng caoThông hiểu
STT

NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

Chủ đề động 

lượng - Định luật 

bảo toàn động 

lượng.

1

Chủ đề Công - 

Công suất
2

Chủ đề Cơ năng3

Chủ đề các định 

luật chất khí
4



Trạng thái và quá trình biến đổi 

trạng thái
1 0.25 0.75 0.25 0.75

Quá trình đẳng nhiệt 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 1 0.25 0.75 0.25 0.75

Đường đẳng nhiệt 1 0.25 0.75 0.25 0.75

20 5 15 2 2 6 2 2 12 1 1 12 10 45

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lê Bá Tuấn

Chủ đề các định 

luật chất khí
4

Tổng
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